
GIÁO  XỨ  CÁC  THÁNH  TỬ  ĐẠO  VIỆT  NAM 

VIETNAMESE MARTYRS CATHOLIC CHURCH 

 
801 E. MAYFIELD ROAD,  ARLINGTON,  TEXAS 76014 

PHONE 817-466-0800  FAX 817-472-8681 VPGXTD@YAHOO.COM 

 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & GIỜ LỄ 
    

 

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

THỨ BẢY 01-04-23 6:00PM 

CHÚA NHẬT 02-04-23 8:00AM  10:00AM  12:30PM  5:30PM 

 

 

II. THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THỨ NĂM, 06-04-23 @7:00PM 

1. THÁNH LỄ TIỆC LY 

2. KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ PHỤ (@HỘI TRƯỜNG) 

3. CHẦU THÁNH THỂ (GIÁO XỨ/ĐOÀN THỂ) 

 
CHƯƠNG TRÌNH GIỜ CHẦU THÁNH THỂ (GIÁO XỨ/ĐOÀN THỂ) 

1. GIỜ CHẦU CHUNG GIÁO XỨ 

2. 9:30-9:55  

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ 117,  

VMCY, TRƯỜNG ĐỨC MẸ LAVANG, CA ĐOÀN 

3. 9:00-10:20 

HỘI LEGIO MARIAE, HỘI CÁC BÀ MẸ, ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA, GIA ĐÌNH TẬN HIẾN, 

BẾP THÁNH GIA 

BAN ĐỌC SÁCH THÁNH, BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ, 

BAN HOA, CÁC GIÁO KHU 1 ĐẾN GIÁO KHU 12 

4. 10:30-11:00 

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM, BAN CUNG THÁNH, 

BAN NGHI LỄ, BAN KHÁNH TIẾT, BAN TRẬT TỰ,  

PHONG TRÀO CURSILLO 

   (* Nửa đêm trở đi, sẽ KHÔNG chầu Mình Thánh Chúa) 
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III. THỨ SÁU TUẦN THÁNH - THỨ SÁU, 07-04-23 @5:00PM 

1. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

2. KÍNH THỜ THÁNH GIÁ 

3. SUY GẪM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ [NGOÀI TRỜI] 

 
SUY GẪM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ [Ngoài Trời] 

Thứ Tự Đi: 
1. Nến Cao – BAN GIÚP LỄ - đi trước đến chặng thứ I 

2. Linh Mục Đoàn và Giúp Lễ - đi theo sau 

3. Quý Vị Phụ Trách Vác Thánh Giá (xem Phân Nhiệm Vác Thánh Giá) - đi theo sau 

4. Cộng Đoàn Dân Chúa – đi sau cùng 

 

Phân Nhiệm Vác Thánh Giá: 
1. Chặng Thứ I - Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu 

 

2. Chặng Thứ II - Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

3. Chặng Thứ II - Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 

4. Chặng Thứ IV - Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá 

5. Chặng Thứ V - Ông Simon vác cây Thánh Giá 

6. Chặng Thứ VI - Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt 

7. Chặng Thứ VII - Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai 

 

8. Chặng Thứ VIII - Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem 

9. Chặng Thứ IX - Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba 

10. Chặng Thứ X - Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu 

11. Chặng Thứ XI - Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu 

12. Chặng Thứ XII - Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá 

13. Chặng Thứ XIII - Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ 

14. Chặng Thứ XIV - Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá 

 

1. CHA CHÁNH XỨ / PHÓ XỨ  

(Chặng Thứ I) 

2. BAN THƯỜNG VỤ GIÁO XỨ 

3. ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA 

4. HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO. 

5. ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM 

6. HỘI LEGIO MARIAE 

7. GIA ĐÌNH TẬN HIẾN  

DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC 

8. ĐOÀN TNTT 117 & VMCY 

9. GIÁO KHU 1 VÀ 2 

10. GIÁO KHU 3 VÀ 4 

11. GIÁO KHU 5 VÀ 6 

12. GIÁO KHU 7 VÀ 8 

13. GIÁO KHU 9 VÀ 10 

14. GIÁO KHU 11 VÀ 1 

 

 
NGẮM ĐỨNG & NGHI THỨC ĐỌC ĐOẠN-THÁO ĐANH-TÁNG XÁC CHÚA \ 

[Trong Nhà Thờ - Hội Trường] 

 

  

- Ngắm Đứng (Ngắm 5 Sự Thương Khó Chúa)  BAN NGHI LỄ 

- Nghi Thức Đọc Đoạn, Tháo Đanh BAN NGHI LỄ 

- Nghi Thức Cất Xác Chúa, Táng Xác Chúa BAN NGHI LỄ 

- Rước Hòm Chúa xuống Hội Trường GIÁO DÂN 

- Giáo dân viếng và hôn chân Chúa đến 11:00PM @ Hội Trường GIÁO DÂN 
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IV. THỨ BẢY TUẦN THÁNH - THỨ BẢY, 08-04-23 @8:30AM 
1. VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ [TRONG NHÀ THỜ] 

2. KÍNH VIẾNG MỒ CHÚA [TẠI HỘI TRƯỜNG] 

 
VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ [TRONG NHÀ THỜ] 

08:30AM-09:00AM CỘNG ĐOÀN 

 

KÍNH VIẾNG MỒ CHÚA [TẠI HỘI TRƯỜNG] 

09:00AM-09:55AM HỘI LEGIO MARIAE, BAN ĐỌC SÁCH THÁNH,  

ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA, GIA ĐÌNH TẬN HIẾN, BAN NGHI LỄ 

10:00AM-10:55AM HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO, BAN CUNG THÁNH,  

BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 

11:00AM-11:55AM CA ĐOÀN, BAN HOA, BẾP THÁNH GIA 

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ 117, VMCY,  

TRƯỜNG ĐỨC MẸ LAVANG 

CHUNG 12 GIÁO KHU TRONG GIÁO XỨ 

12:00PM -12:55PM ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM, BAN KHÁNH TIẾT,  

BAN TRẬT TỰ, PHONG TRÀO CURSILLO 

 

 

 

V. VỌNG PHỤC SINH  THỨ BẢY, 08-04-23 @8:00PM 

   
1. Phần Thứ Nhất - Khai Mạc Trọng Thể Đêm Canh Thức 

- Nghi Thức Thắp Nến Phục Sinh 

- Làm Phép Lửa Và Chuẩn Bị Nến 

- Kiệu Nến Phục Sinh 

- Công Bố Tin Mừng 

 

2. Phần Thứ Hai - Phụng Vụ Lời Chúa 

 

3. Hần Thứ Ba - Phụng Vụ Thánh Tẩy 

- Làm Phép Nước 

- Lặp Lại Lời Tuyên Hứa Khi Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Tẩy 

4. Phần Thứ Tư - Phụng Vụ Thánh Thể 
 

 

 

VI. CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

CHÚA NHẬT 09-04-23 9:00AM & 11:00AM 
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